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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CÁI NƯỚC   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH CÀ MAU  ---------------------------------------  

  --------------------  

 Bản án số: 28/2017/HSST                    

 Ngày 22 tháng 8 năm 2017 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lê Thị Trúc Hằng 

Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông Nguyễn Quốc Trung 

        Bà Bùi Thị Thu Thảo 

Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Chí Thêm – Thư ký Toà án nhân dân huyện Cái 

Nước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Hằng Mơ - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 22 tháng 8 năm 2017 tại Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2017/HSST ngày 28 tháng 6 năm 

2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Tăng Văn B - Sinh năm 1953 

Tên gọi khác: Không. 

NĐKNKTT: ấp Tân Thuận, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

Nơi cư trú: ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

Nghề nghiệp: Làm vuông   ;Trình độ học vấn: 3/12 

Dân tộc: Kinh  ; Tôn giáo: Không ; Quốc tịch: Việt Nam 

Con ông: Tăng Văn P (chết)  ; Và bà: Lâm Thị K (chết) 
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Vợ con: Phạm Thị Đ (1954) ;Và 05 người con. 

Tiền án: Không 

Tiền sự: 01 tiền sự. Ngày 29.4.2016 bị Công an xã Tân Hưng xử phạt 

1.500.000  đồng về hành vi “ Xâm phạm sức khỏe thành viên trong gia đình”. Chấp 

hành xong ngày 29.4.2016. 

Tạm giữ, tạm giam: Không. 

Cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 19.4.2017 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại:  Bà Phạm Thị Đ - sinh năm 1954 (Có mặt) 

Địa chỉ cư trú: ấp Tân Thuận, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

 

NHẬN THẤY: 

 

Bị cáo Tăng Văn B bò Vieän Kieåm saùt nhaân daân huyeän Caùi Nöôùc truy toá veà 

haønh vi phaïm toäi nhö sau: 
 

Sáng ngày 01.02.2017 Tăng Văn B và vợ là Phạm Thị Đ từ nhà đến nhà ông 

Hai T cùng ấp chơi. Tại đây, B nhậu cùng một số người dân ở ấp, còn chị Đ ăn 

cơm xong thì về trước. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, B rủ ông Hai T về nhà của 

B để nhậu tiếp, trong lúc nhậu B có những lời lẽ thô tục chưởi mắng chị Đ nên ông 

Hai T giận bỏ về, sau đó B và chị Đ tiếp tục cự cãi với nhau. Đến khoảng 14 giờ 30 

phút cùng ngày, B xuống nhà sau lấy 01 cây dao phay đang để trên kệ dao xông 

đến cách chị Đ khoảng 01m, tay trái xô chị Đ, tay phải cầm dao phay giơ lên và 

chém một dao trúng vào đùi trái của chị Đ làm chị Đ ngã ngữa xuống nền xi-măng. 

Khi thấy B cầm dao chém chị Đ thì Lê Thị T là con dâu đang đứng gần đó liền la 

lên “ Anh T ơi ba giật dao chém má” nghe tiếng la của vợ nên Tăng Văn T là con 

của chị Đ đang ở nhà trước chạy xuống ôm B lôi ra nhà trước và giật con dao 

nhưng không được, lúc này Tăng Văn H là con trai thứ hai của chị Đ chạy tới giật 

dao trong tay B ra. Thấy chị Đ bị thương nên gia đình đưa đến Trạm y tế xã Tân 

Hưng khâu vết thương và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cái Nước điều trị. Trong 

quá trình điều tra B thừa nhận dùng dao chém chị Đ. 



 3 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 23.3.2017 của Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an huyện Cái Nước thể hiện: Từ vị trí để dao đến chỗ ông B ngồi 

nhậu là 10,1m; Từ vị trí để dao phay đến vị trí ông B đứng cầm dao gây thương 

tích cho bà Đ là 83cm, cách vị trí bà Đ đứng là 90cm. 

Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 919/C54B ngày 

11.4.2017 của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

Tỷ lệ thương tật của bà Phạm Thị Đ tại thời điểm giám định là 10%. Cơ chế: Sẹo 

vết thương đùi trái của bà Đ do vật cứng có cạnh sắc gây ra. 

 Tại bản cáo trạng số: 26/KSĐT- TA ngày 26.6.2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cái Nước đã truy tố bị cáo Tăng Văn B về tội: “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa vị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo từ 09 (Chín) 

tháng đến 01 (Một) năm tù. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia tố tụng khác. 

 

XÉT THẤY: 

 

 Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Đến khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 

01.02.2017 tại nhà riêng của bị cáo và vợ là chị Đ xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cự 

cãi bị cáo đã xuống nhà sau lấy 01 cây dao phay đang để trên kệ dao xông đến cách 

chị Đ khoảng 01m, tay trái xô chị Đ, tay phải cầm dao phay giơ lên và chém một 

dao trúng vào đùi trái của chị Đ làm chị Đ ngã ngữa xuống nền xi-măng gây ra 

thương tích là 10%.  

Phía bà Đ thừa nhận lời trình bày của bị cáo là đúng và yêu cầu xử lý trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo vì gây thương tích cho bà. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận thương tích của bà Đ là do bị cáo gây ra, 

xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong gia đình mà bị cáo đã dùng dao là loại hung khí 

nguy hiểm để gây thương tích cho bà Đ.  
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 Xét lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều 

tra, phù hợp với lời khai người bị hại, những người chứng kiến sự việc và các tài 

liệu, chứng cứ đã thu thập được, phù hợp với kết luận giám định pháp y.   

 Trước, trong và sau khi phạm tội bị cáo là người trưởng thành, nhận thức 

bình thường, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự do hành vi của mình gây ra. 

Từ những cơ sở trên, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước truy 

tố bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự là có cơ sở 

pháp luật, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội với lỗi 

cố ý, biết rõ hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến 

sức khỏe của người khác nhưng vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của bị cáo không 

những vi phạm pháp luật mà còn gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa 

phương.  

Xét nhân thân bị cáo không có tiền án nhưng đã có 01 tiền sự bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi “ Xâm phạm sức khỏe thành viên trong gia đình” và 

đến ngày 18.4.2017 bị Công an xã Tân Hưng xử phạt 750.000 đồng về hành vi 

“Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng”, đã chấp hành xong việc nộp phạt. Do 

đó, xét thấy cần xử lý bị cáo bằng một hình phạt nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã 

hội một thời gian nhất định để có điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo. 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cãi, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, 

Hội đồng xét xử có xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Phía bị hại là bà Đ yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 

khám chữa bệnh là 1.800.000 đồng, bị cáo đồng ý bồi thường cho bà Đ. Xét thấy, 

sự thỏa thuận của bị cáo và bà Đ là tự nguyện, phù hợp với quy định pháp luật nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận, buộc bị cáo bồi thường cho bà Đ số tiền là 1.800.000 

đồng. 

Xử lý vật chứng: Là 01 cây dao phay cán bằng gỗ dài 16cm, đường kính cán 

dao 0,39cm, chiều dài lưỡi dao 31,7cm, chiều rộng nhất của lưỡi dao 0,65cm, sống 

dao dày 0,03cm, lưỡi dao bằng kim loại màu đen và 01 cái quần nữ, loại quần dài 
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vải thun màu tím, mặt trước ống quần bên trái có 01 vết chém đứt dài 08cm. Xét 

cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

Về án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch: 

Buộc bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Tăng Văn B phạm tội “ Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 104; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật hình sự. 
 

Xử phạt:  

Bị cáo Tăng Văn B 07 (Bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp 

hành án. 

Áp dụng Điều 42 của Bộ luật hình sự và các Điều 357, 584, 585, 586, 590 của 

Bộ luật dân sự. 

Công nhận sự tự nguyện thỏa thuận của bị cáo Tăng Văn B và bà Phạm Thị 

Đ: Buộc bị cáo Tăng Văn B có nghĩa vụ bồi thường cho bà Phạm Thị Đ số tiền là 

1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn đồng). 

Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự và Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự;  

Tịch thu tiêu hủy: 01(Một) cây dao phay cán bằng gỗ dài 16cm, đường kính 

cán dao 0,39cm, chiều dài lưỡi dao 31,7cm, chiều rộng nhất của lưỡi dao 0,65cm, 

sống dao dày 0,03cm, lưỡi dao bằng kim loại màu đen; 01(Một) cái quần nữ, loại 

quần dài vải thun màu tím, mặt trước ống quần bên trái có 01 vết chém đứt dài 

08cm. Vật chứng do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước quản lý theo biên 

bản giao nhận vật chứng ngày 08.6.2017. 

Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.     
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Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Tăng Văn B phải chịu 200.000 đồng 

(Chưa nộp), nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước. 

Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc bị cáo Tăng Văn B phải chịu là 

300.000 đồng (Chưa nộp), nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưởng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự: Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo và những người tham gia tố tụng có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                            THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- Toaø aùn tænh Cà Mau; 

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

-VKSND huyeän Caùi Nöôùc; 

-CAND huyeän Caùi Nöôùc; 

-Chi cục THADS huyeän Caùi Nöôùc;    

-Bò caùo; Ngöôøi tham gia tố tụng;   

-Löu hoà sô; VP.      

 

                                                                                                              LÊ THỊ TRÚC HẰNG 

 

 

 

 

 

 

 

 


